
1 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:               Hà Nam, ngày           tháng         năm  
 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách phù hiệu ô tô và Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  

do Sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/12/2020 

    

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy 

định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ Giao thông 

vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ. 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam Thông báo danh sách phù hiệu ô tô và Giấy 

phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do sở GTVT Hà Nam cấp từ ngày 16/10/2020 

đến ngày 15/12/2020 còn hiệu lực sử dụng (có danh sách chi tiết kèm theo)./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố; 

- Công an các tỉnh, thành phố; 

- Thanh tra sở; 

- Trang TTĐT Sở;       

- Lưu: VT,QLVT&PTNL. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 
 

Khổng Bình Nguyên 
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DANH SÁCH 

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở Giao thông vận tải Hà Nam 

cấp từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/12/2020 

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SGTVT ngày      /01/2021của Sở GTVT Hà Nam) 

 

STT 
Số 

GPKD 

Cấp 

lần 
Tên đơn vị 

Ngày có hiệu 

lực 

Loại hình 

kinh doanh 

vận tải 

1 2130 1 NGUYỄN XUÂN MIỀN 15/12/2020 Hàng hóa 

2 2131 1 PHẠM VĂN HOẰNG 15/12/2020 
- Hàng hóa 

- Hợp đồng 

3 2129 1 
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

THƯƠNG MẠI PLT 
11/12/2020 Hàng hóa 

4 2127 1 ĐÀO ĐỨC NHUẬN 08/12/2020 Hàng hóa 

5 2124 1 NGUYỄN THANH THỌ 03/12/2020 Hàng hóa 

6 2123 1 NGUYỄN QUANG HOAN 27/11/2020 Hàng hóa 

7 2119 1 VŨ VĂN DŨNG 1984 19/11/2020 Hàng hóa 

8 2120 1 ĐINH VĂN THU 19/11/2020 Hàng hóa 

9 2117 1 HOÀNG XUÂN THANH 17/11/2020 Hàng hóa 

10 2116 1 CÔNG TY CP QUỐC TẾ TÂN Á HÀ NAM 13/11/2020 Hàng hóa 

11 2111 1 NGUYỄN VĂN NAM (NGÀ) 12/11/2020 Hàng hóa 

12 2113 1 HOÀNG VĂN TOÀN 1990 12/11/2020 Hàng hóa 

13 2114 1 DƯƠNG VĂN BÌNH 12/11/2020 Hàng hóa 

14 2108 1 TRẦN ĐẠI NGHĨA 10/11/2020 Hàng hóa 

15 2110 1 LÊ ĐỨC VĂN 1992 10/11/2020 Hàng hóa 

16 2105 1 NGUYỄN XUÂN GIANG 05/11/2020 Hàng hóa 

17 2106 1 BÙI QUỐC DŨNG 1976 05/11/2020 Hàng hóa 

18 2103 2 ĐỖ TIẾN MẠNH 03/11/2020 Hàng hóa 

19 2101 1 TRẦN VĂN CƯỜNG 1993 26/10/2020 Hàng hóa 

20 2099 1 NGUYỄN VĂN TỴ 1977 21/10/2020 Hàng hóa 

21 2098 1 HOÀNG VĂN DŨNG 1968 16/10/2020 Hàng hóa 
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22 2128 1 VŨ ANH QUYẾT 08/12/2020 Hợp đồng 

23 2125 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG 1956 04/12/2020 Hợp đồng 

24 2126 2 PHẠM TRỌNG HÙNG 04/12/2020 Hợp đồng 

25 2121 1 HÀ VĂN VŨ 23/11/2020 Hợp đồng 

26 2122 1 
HTX PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VẬN TẢI 

VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NAM 
23/11/2020 Hợp đồng 

27 2118 2 NGUYỄN TUÂN 17/11/2020 Hợp đồng 

28 2115 5 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV VẬN 

TẢI HẢI ĐĂNG TẠI HÀ NAM 
13/11/2020 

- Hợp đồng 

- Xe buýt 

29 2112 2 VŨ VĂN THANH 12/11/2020 Hợp đồng 

30 2109 2 TRẦN DOÃN GIANG 10/11/2020 Hợp đồng 

31 2107 2 NGUYỄN TRỌNG ĐẠI 09/11/2020 Hợp đồng 

32 2104 2 NGUYỄN NGỌC ANH 03/11/2020 Hợp đồng 

33 2100 1 VŨ VĂN NHÂN 1980 26/10/2020 Hợp đồng 

34 2102 1 TRẦN THANH TUẤN 1979 26/10/2020 Hợp đồng 
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http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
http://qlvt.mt.gov.vn/group/guest/quan-ly-giay-phep-kdvt?p_p_id=giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_soGPKDVT=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_loaiDoanhNghiep=24012&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_trangThai=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapTuNgay=16%2F10%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_ngayCapDenNgay=15%2F12%2F2020&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanTuNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_thoiHanDenNgay=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_coQuanQuanLy=243616&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_showHide=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_checkFirstTime=1&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_keywords=&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_advancedSearch=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_andOperator=true&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_resetCur=false&_giayphepkdvt_WAR_phuhieubienhieuportlet_delta=30
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DANH SÁCH 

Phù hiệu xe do Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp 

Từ ngày 16/10/2020 đến ngày 15/12/2020 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày      /01/2021 của Sở GTVT Hà Nam) 
 

STT Số Phù hiệu 
Biển kiểm 

soát 
Ngày cấp Ngày hết hạn Loại phù hiệu Ghi chú 

I Phù hiệu xe chạy tuyến cố định 

1 3520009336 90F00010 05/11/2020 06/09/2024 
Xe chạy tuyến 

 cố định 
Xanh 

2 3520009335 90F00001 03/11/2020 29/10/2025 
Xe chạy tuyến 

 cố định 
Xanh 

II Phù hiệu xe công – ten – nơ 

1 3520009325 90H00165 30/10/2020 02/08/2023 Xe Container  

2 3520009326 90H00188 30/10/2020 02/08/2023 Xe Container  

3 3520009320 90H00118 28/10/2020 04/04/2023 Xe Container  

4 3520009313 90H00114 23/10/2020 23/10/2027 Xe Container  

III Phù hiệu xe đầu kéo 

1 3520009406 90H00241 02/12/2020 09/11/2022 Xe đầu kéo  

2 3520009393 90C09916 26/11/2020 26/11/2027 Xe đầu kéo  

3 3520009394 90H00195 26/11/2020 26/11/2027 Xe đầu kéo  

4 3520009386 90H00212 20/11/2020 20/11/2025 Xe đầu kéo  

5 3520009372 90H00173 18/11/2020 18/11/2027 Xe đầu kéo  

6 3520009370 90C09340 17/11/2020 07/07/2023 Xe đầu kéo  

7 3520009333 90H00167 02/11/2020 26/05/2023 Xe đầu kéo  

8 3520009334 90H00163 02/11/2020 26/05/2023 Xe đầu kéo  

9 3520009327 90C10196 30/10/2020 30/10/2027 Xe đầu kéo  

10 3520009328 90C09086 30/10/2020 30/10/2027 Xe đầu kéo  

11 3520009329 90C07585 30/10/2020 30/10/2027 Xe đầu kéo  

12 3520009330 90H00155 30/10/2020 16/03/2023 Xe đầu kéo  

13 3520009331 90C03523 30/10/2020 16/03/2023 Xe đầu kéo  
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14 3520009321 90H00072 28/10/2020 10/05/2023 Xe đầu kéo  

15 3520009322 90H00079 28/10/2020 10/05/2023 Xe đầu kéo  

16 3520009316 90H00141 26/10/2020 26/10/2027 Xe đầu kéo  

IV Phù hiệu xe hợp đồng 

1 3520009429 90B00688 15/12/2020 15/12/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

2 3520009426 90F00018 15/12/2020 31/12/2025 Xe Hợp đồng Đỏ 

3 3520009427 90b00269 15/12/2020 15/12/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

4 3520009428 88B00330 15/12/2020 15/12/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

5 3520009425 29F01207 14/12/2020 05/06/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 

6 3520009411 90B00716 07/12/2020 13/09/2024 Xe Hợp đồng Đỏ 

7 3520009412 90B00216 07/12/2020 07/12/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

8 3520009409 90B00217 04/12/2020 06/03/2022 Xe Hợp đồng Xanh 

9 3520009405 90B00436 02/12/2020 31/12/2023 Xe Hợp đồng Xanh 

10 3520009387 29B04313 24/11/2020 16/11/2025 Xe Hợp đồng Đỏ 

11 3520009375 29F00363 19/11/2020 05/06/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 

12 3520009373 90B00355 18/11/2020 18/11/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

13 3520009374 90B00337 18/11/2020 18/11/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

14 3520009371 90B00598 18/11/2020 18/11/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

15 3520009361 29B18141 12/11/2020 12/11/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

16 3520009360 90B00219 12/11/2020 31/12/2025 Xe Hợp đồng Đỏ 

17 3520009347 29B08289 06/11/2020 03/11/2025 Xe Hợp đồng Xanh 

18 3520009344 90B00391 06/11/2020 04/02/2021 Xe Hợp đồng Đỏ 

19 3520009345 90B00655 06/11/2020 06/11/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

20 3520009337 29F00951 05/11/2020 31/12/2025 Xe Hợp đồng Đỏ 

21 3520009319 90B00696 27/10/2020 27/10/2027 Xe Hợp đồng Đỏ 

22 3520009317 90B00713 26/10/2020 05/06/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 

23 3520009318 90F00003 26/10/2020 05/06/2026 Xe Hợp đồng Đỏ 



6 

 

V Phù hiệu xe tải 

1 3520009424 90C10347 14/12/2020 14/12/2025 Xe Tải  

2 3520009418 90H00214 09/12/2020 21/01/2026 Xe Tải  

3 3520009419 90H00216 09/12/2020 21/01/2026 Xe Tải  

4 3520009420 90H00242 09/12/2020 21/01/2026 Xe Tải  

5 3520009421 90H00236 09/12/2020 21/01/2026 Xe Tải  

6 3520009416 90H00205 08/12/2020 11/10/2024 Xe Tải  

7 3520009403 90H00225 01/12/2020 04/07/2023 Xe Tải  

8 3520009404 90H00191 01/12/2020 19/11/2027 Xe Tải  

9 3520009399 90H00202 30/11/2020 30/11/2027 Xe Tải  

10 3520009397 90C10353 27/11/2020 02/03/2023 Xe Tải  

11 3520009392 90H00153 26/11/2020 22/02/2024 Xe Tải  

12 3520009395 90H00056 26/11/2020 26/11/2027 Xe Tải  

13 3520009391 90H00094 25/11/2020 25/11/2027 Xe Tải  

14 3520009385 90C10291 24/11/2020 24/11/2027 Xe Tải  

15 3520009390 90C08612 24/11/2020 24/11/2023 Xe Tải  

16 3520009376 90H00196 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

17 3520009377 90H00190 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

18 3520009378 90H00178 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

19 3520009379 90H00174 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

20 3520009380 90H00156 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

21 3520009381 90H00154 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

22 3520009382 90H00158 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

23 3520009383 90H00179 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

24 3520009384 90H00150 19/11/2020 19/11/2027 Xe Tải  

25 3520009363 90H00115 13/11/2020 30/10/2023 Xe Tải  

26 3520009364 90H00131 13/11/2020 30/10/2023 Xe Tải  

27 3520009365 90H00101 13/11/2020 30/10/2023 Xe Tải  
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28 3520009366 90H00067 13/11/2020 30/10/2023 Xe Tải  

29 3520009367 90H00073 13/11/2020 30/10/2023 Xe Tải  

30 3520009355 90H00180 12/11/2020 22/12/2023 Xe Tải  

31 3520009356 90C10918 12/11/2020 25/07/2024 Xe Tải  

32 3520009357 90C10839 12/11/2020 12/11/2027 Xe Tải  

33 3520009358 90H00122 12/11/2020 12/11/2027 Xe Tải  

34 3520009359 90H00105 12/11/2020 12/11/2027 Xe Tải  

35 3520009352 90H00119 10/11/2020 15/06/2025 Xe Tải  

36 3520009350 90C10929 09/11/2020 13/04/2024 Xe Tải  

37 3520009346 90H00176 06/11/2020 27/03/2027 Xe Tải  

38 3520009341 90H00193 05/11/2020 24/02/2024 Xe Tải  

39 3520009342 90H00187 05/11/2020 24/02/2024 Xe Tải  

40 3520009343 90C07551 05/11/2020 26/05/2023 Xe Tải  

41 3520009310 90H00120 19/10/2020 01/11/2025 Xe Tải  

42 3520009311 90C10150 19/10/2020 19/10/2027 Xe Tải  

43 3520009312 90H00108 19/10/2020 19/10/2027 Xe Tải  

VI Phù hiệu xe taxi 

1 3520009417 90A12733 09/12/2020 25/11/2021 Xe Taxi  

2 3520009422 90E00002 09/12/2020 09/12/2023 Xe Taxi  

3 3520009423 30A89562 09/12/2020 09/12/2023 Xe Taxi  

4 3520009413 90E00020 08/12/2020 06/12/2023 Xe Taxi  

5 3520009414 30G59500 08/12/2020 06/12/2023 Xe Taxi  

6 3520009415 90A11541 08/12/2020 06/12/2023 Xe Taxi  

7 3520009410 90A12490 07/12/2020 04/12/2023 Xe Taxi  

8 3520009408 90A03955 03/12/2020 31/12/2025 Xe Taxi  

9 3520009407 90A12707 02/12/2020 01/12/2023 Xe Taxi  

10 3520009400 90A12700 01/12/2020 23/11/2023 Xe Taxi  

11 3520009401 90A12461 01/12/2020 23/11/2023 Xe Taxi  
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12 3520009402 90A09656 01/12/2020 30/11/2023 Xe Taxi  

13 3520009398 90E00001 27/11/2020 23/11/2023 Xe Taxi  

14 3520009388 90E00025 24/11/2020 24/01/2026 Xe Taxi  

15 3520009389 29E01546 24/11/2020 23/11/2023 Xe Taxi  

16 3520009369 90A12534 17/11/2020 17/11/2025 Xe Taxi  

17 3520009368 90A06537 17/11/2020 12/11/2023 Xe Taxi  

18 3520009362 90A06711 12/11/2020 05/11/2021 Xe Taxi  

19 3520009354 90E00005 12/11/2020 10/11/2023 Xe Taxi  

20 3520009351 90A08487 10/11/2020 06/11/2023 Xe Taxi  

21 3520009348 90A07450 06/11/2020 04/10/2023 Xe Taxi  

22 3520009349 90A12462 06/11/2020 04/11/2023 Xe Taxi  

23 3520009340 90A12267 05/11/2020 06/09/2024 Xe Taxi  

24 3520009332 90A10790 02/11/2020 30/10/2023 Xe Taxi  

25 3520009323 90A07243 29/10/2020 29/10/2021 Xe Taxi  

26 3520009314 90A10888 23/10/2020 24/01/2026 Xe Taxi  

27 3520009308 90A12198 16/10/2020 14/10/2023 Xe Taxi  

28 3520009309 90A12248 16/10/2020 06/09/2024 Xe Taxi  
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